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NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G Ĩ  VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 6 - VĨ   LO G 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:   

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Hà Công Tâm;  

Bà Bùi Thị Thúy Bắc 

- Thư ký phiên tòa:  n  N u ễn M n     n  - T   ký Tòa án n ân dân 

khu vực 6 - Vĩn  Lon . 

N à  31 t án  3 năm 2026, t i trụ sở, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Vĩn  

Long xét xử sơ t ẩm công khai vụ án thụ lý số: 51/2026/TLST-DS ngày 03 tháng 

02 năm 2026 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết địn  đ a vụ án 

ra xét xử số: 107/2026/QĐXXST-DS n à  11 t án  3 năm 2026,  iữa các đ ơn  

sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP S ; địa chỉ: B - B N, p   ng X, thành phố 

Hồ Chí Minh. N   i đ i diện cho TMCP S: Ông Ph m Minh T - P ó  iám đốc 

Chi nhánh B kiêm Tr ởng phòng giao dịch Mỏ  à  là n   i đ i diện theo ủy 

quyền, t eo văn bản ủy quyền số 4775/2025/QĐ - PC ngày 26/12/2025 của Chủ 

tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP S . 

Ông Ph m Minh T ủy quyền cho ông L u Vĩn  N, sin  năm 1983; địa chỉ: 

số B ấp B, xã M, tỉn  Vĩn  Lon  (t eo văn bản ủy quyền n à  23 t án  02 năm 

2026); ông L u Vĩn  N có đơn xin xét xử vắng mặt. 

- Bị đơn: Ông Trần Hoàng P, sin  năm 1992; địa chỉ: ấp X, xã P, tỉn  Vĩn  

Long; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Tr ng đơn kh i ki n   ản tự khai, ý kiến trong quá trình giải quyết vụ án, 

người đại di n theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Lưu Vĩnh N tr nh  ày:  

Ngân hàng TMCP S Chi nhánh B - Phòng G (S1) đã c o ôn  Trần Hoàn  P 

va  các k oản va  cụ t ể n   sau.  
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1. K oản va  t ứ n ất: T eo Đề n  ị kiêm  ợp đồn  p át  àn  và sử dụn  

t ẻ cá n ân (Dàn  c o t ẻ tin dụn / t ẻ tíc   ợp) n à  23/10/2024 của S1 với ôn  

Trần Hoàn  P (Số t ẻ: 356480 - 8377): 

Ngày 23/10/2024, bên vay là ông Trần Hoàn  P có đề n  ị với S1 Mỏ  à  

cấp t ẻ tín dụn . Qua xác min  t ực tế n u cầu sử dụn  và tìn   ìn  tài chính, thu 

n ập của bên va . S1 đã đồn  ý cấp t ẻ tin dụn  c o ôn  Trần Hoàn  P t eo Đề 

n  ị kiêm  ợp đồn  p át  àn  và sử dụn  t ẻ cá n ân (Dàn  c o t ẻ tin dụn / t ẻ 

tíc   ợp) n à  23/10/2024. Lo i t ẻ: 3025 - JCB Jspeedy Cre C-P i RTM,   n 

mức tín dụn  t ẻ đ ợc cấp là 30.000.000 đồn  (Bằn  c ữ: Ba m ơi triệu đồn ), 

mục đíc : tiêu dùn , lãi suất t i t  i điểm làm t ẻ: 33,2%/năm. T  i   n sử dụn  

t ẻ là 05 năm và t ẻ tự độn   ia   n t  i  ian sử dụn . 

T eo mỗi c u kỳ t ôn  báo  iao dịc  (sau đâ   ọi tắt là: c u kỳ TBGD) 

bên va  có n  ĩa vụ t an  toán tối t iểu 5% d  nợ đầu kỳ. N à  c ốt TBGD là: 

22  àn  t án , N ân  àn  sẽ c o k ác   àn  25 n à  t  i   n t an  toán t eo qui 

địn . P í p  t trả c ậm k oản  6% trên d  nợ, n  n  k ôn  t ấp  ơn 80.000 

đồn . 

Sau k i đ ợc cấp T ẻ tín dụn , ôn  Trần Hoàn  P đã t ực  iện các  iao 

dịc  với tổn  số tiền là: 9.532.000 đồn  (bằn  c ữ:   ín triệu năm trăm ba m ơi 

 ai n  ìn đồn ). Tron  quá trìn  t an  toán t ẻ từ c u kỳ TBGD n à  22/11/2024 

đến c u kỳ TBGD n à  16/12/2025, ôn  Trần Hoàn  P t an  toán tổn  cộn : 

1.499.000 đồn  (bằn  c ữ: Một triệu bốn trăm c ín m ơi c ín n àn đồn ). 

K oản va  t eo Đề n  ị kiêm  ợp đồn  p át  àn  và sử dụn  t ẻ cá n ân 

(Dàn  c o t ẻ tín dụn /t ẻ tíc   ợp) n à  23/10/2024 là k oản va  tín c ấp 

k ôn  có tài sản đảm bảo và  iện đan  quá   n n óm 3. 

D  nợ đến n à  31/3/2026 là: 12.681.785đồn , tron  đó: 

- Vốn: 9.096.934đồn ; 

- Lãi quá   n: 3.584.851đồn . 

2. K oản va  t ứ  ai: T eo Giấ  đề n  ị kiêm  ợp đồn  tín dụn  kiêm  iấ  

n ận nợ số: LD0000612894 -  N/PGD: PGD Mỏ  à ,   n mức c o va  

27.000.000đồn , t  i   n c o va  là 24 t án  (từ n à  30/10/2024 đến n à  

30/10/2026), lãi suất t i t  i điểm  iải n ân là 16,8%/năm, p  ơn  t ức tín  lãi: 

 óp đều. 

Trong quá trìn  t an  toán từ c u kỳ TBGD n à  25/06/2025 đến c u kỳ 

TBGD ngày 16/12/2025, ông Trần Hoàn  P không thanh toán cho S1. 

K oản va  tiêu dùn  của ôn  Trần Hoàn  P là k oản va  tín c ấp k ôn  có 

tài sản đảm bảo và  iện đan  quá   n n óm 3 t eo T ôn  t  số: 14/2024/TT-

NHNN của Ngân hàng N1 “Qu  địn  p ân lo i tài sản có của tổ c ức tài c ín  vi 

mô"  iệu lực từ n à  12/8/2024. Tổn  vốn, lãi  iện t i tín  đến n à  31/3/2026 là 

28.129.831đồn , tron  đó: 

Vốn  ốc: 22.480.000đồn ; 

Lãi quá   n: 5.649.831đồn . 
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Tài sản đảm bảo k oản va : K ôn  có. 

Tổn  d  nợ của cả  ai k oản va  tín  đến n à  31/3/2026 là: 

40.811.616đồn . 

N  ĩa vụ trả nợ t eo các HĐTD nêu trên đ ợc N   i bị kiện bảo đảm t ực 

 iện bằn  t u n ập  àn  t án  (Tín c ấp), nên k ôn  t ực  iện các t ủ tục n ận 

TSBĐ, k ôn  lập t àn  Hợp đồn  côn  c ứn  và k ôn  đăn  ký biện p áp bảo 

đảm t eo qu  địn  p áp luật.  

Tron  quá trìn  t ực  iện HĐTD, ôn  Trần Hoàn  P (n   i bị kiện) n iều 

lần vi p  m n  ĩa vụ trả nợ nên S1 đã c u ển toàn bộ k oản cấp tín dụn  t àn  

nợ quá   n. Mặc dù S1 t   n  xu ên đôn đốc, làm việc trực tiếp để  êu cầu ôn  

Trần Hoàn  P (n   i bị kiện) có trác  n iệm t an  toán n a  k oản nợ quá   n, 

đồn  t  i S1 cũn  t o điều kiện về mặt t  i  ian để ôn  Trần Hoàn  P c ủ độn  

trả nợ. Tu  n iên, ôn  Trần Hoàn  P (n   i bị kiện) vẫn c  a t an  toán k oản 

nợ quá   n c o S1 t eo qu  địn  t i Giấ  đề n  ị kiêm Hợp đồn  tín dụn  kiêm 

 iấ  n ận nợ số: LD0000612894 - CN/PGD: PGD MO CAY ngày 30/10/2024 và 

Đề n  ị kiêm  ợp đồn  p át  àn  và sử dụn  t ẻ cá n ân (Dàn  c o t ẻ tín dụn / 

t ẻ tíc   ợp) số: 3518001 n à  23/10/2024, vi p  m các điều kiện điều k oản đã 

qu  địn  t i Hợp đồn  đã ký.  

Nay Ngân hàng TMCP S  êu cầu ôn  Trần Hoàn  P p ải có n  ĩa vụ t an  

toán tổn  d  nợ đến n à  31/3/2026 là  40.811.616đồn , tron  đó bao  ồm: 

K oản va  1:  

- Vốn: 9.096.934đồn ; 

- Lãi quá   n: 3.584.851đồn . 

K oản va  2:  

Vốn  ốc: 22.480.000đồn ; 

Lãi quá   n: 5.649.831đồn . 

Yêu cầu tín  lãi p át sin  kể từ n à  01/4/2026 đến k i trả dứt nợ t eo mức 

lãi suất qu  địn  t i Hợp đồn  tín dụn  và các điều kiện điều k oản (đín  kèm).  

- Ông Trần Hoàng P vắng mặt tron   iai đo n chuẩn bị xét xử cũn  n   t i 

p iên tòa sơ t ẩm nên không có l i trình bày của đ ơn  sự này. 

NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp:  ăn cứ vào đề nghị kiêm hợp đồng 

kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ cá nhân ngày 23/10/2024, Giấ  đề nghị 

kiêm hợp đồng tín dụng kiêm giấy nhận nợ Giấ  đề nghị kiêm hợp đồng tín dụng 

kiêm giấy nhận nợ số: LD0000612894 ngày 30/10/2024 giữa Ngân hàng TMCP S 

với ông Trần Hoàng P; căn cứ t eo qu  định t i khoản 16 Điều 4 của Luật Các tổ 

chức tín dụn  và Điều 317 của Bộ luật dân sự thì quan hệ pháp luật tranh chấp 

giữa các bên đ ợc xác định là “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”.  ăn cứ theo quy 

định t i Điều 26, Điều 30 của Bộ luật Tố tụng dân sự tranh chấp giữa các bên 

đ ợc xác định là tranh chấp về dân sự.  
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 2  Mặc dù đ ợc tốn  đ t  ợp lệ các văn bản tố tụn  t eo qu  địn  t i Điều 

177 của Bộ luật tố tụn  dân sự n  n  bị đơn là ôn  Trần Hoàng P vắn  mặt tron  

 iai đo n c uẩn bị xét xử và t i p iên tòa sơ t ẩm; đồng th i n   i đ i diện theo 

ủy quyền của Ngân hàng TMCP S có đơn xin xét xử vắng mặt nên Tòa án k ôn  

tiến  àn   òa  iải đ ợc và xét xử vắn  mặt Ngân hàng TMCP S và ông P là p ù 

 ợp với qu  địn  t i các điều 207, 227 và 228 của Bộ luật tố tụn  dân sự.   

[3] Xét yêu cầu khởi kiện của n u ên đơn:  

3.1  ăn cứ vào Đề n  ị kiêm  ợp đồn  kiêm  ợp đồn  p át  àn  và sử 

dụn  t ẻ cá n ân, n à  23/10/2024 Ngân hàng TMCP S - Chi nhánh B đã cấp c o 

ông P t ẻ tín dụn , Lo i t ẻ: 3025 - JCB Jspeedy Cre C-P i RTM,   n mức tín 

dụn  t ẻ đ ợc cấp là 30.000.000 đồn  (Bằn  c ữ: Ba m ơi triệu đồn ), mục đíc : 

tiêu dùn , lãi suất t i t  i điểm làm t ẻ: 33,2%/năm. T  i   n sử dụn  t ẻ là 05 

năm và t ẻ tự độn   ia   n t  i  ian sử dụn . Tron  quá trìn  t ực  iện  ợp đồn  

ông P đã vi p  m n  ĩa vụ t an  toán t eo  ợp đồn . Tín  đến n à  31/3/2026, 

Tổn  số tiền mà ôn  Trần Hoàn  P còn nợ t i Ngân hàng TMCP S là 

12.681.785đồn . Tron  đó bao  ồm: 

- Vốn: 9.096.934đồn ; 

- Lãi quá   n: 3.584.851đồn . 

3.2  ăn cứ vào Giấ  đề n  ị kiêm  ợp đồn  tín dụn  kiêm  iấ  n ận nợ số: 

LD0000612894 -  N/PGD: PGD Mỏ  à ,   n mức va  27.000.000đồn , t  i   n 

va  là 24 t án  (từ n à  30/10/2024 đến n à  30/10/2026), lãi suất t i t  i điểm 

 iải n ân là 16,8%/năm, p  ơn  t ức tín  lãi:  óp đều. Trong quá trình thanh toán 

từ c u kỳ TBGD n à  25/06/2025 đến c u kỳ TBGD n à  16/12/2025, ôn  Trần 

Hoàng P không thanh toán cho S1. K oản va  tiêu dùn  của ôn  Trần Hoàn  P là 

khoản va  tín c ấp k ôn  có tài sản đảm bảo và  iện đan  quá   n. Tổn  vốn, lãi 

 iện t i tín  đến n à  31/3/2026 là 28.129.831đồn , tron  đó bao  ồm: 

- Vốn  ốc: 22.480.000đồn ; 

- Lãi quá   n: 5.649.831đồn . 

 3.3 Xét Đề n  ị kiêm  ợp đồn  kiêm  ợp đồn  p át  àn  và sử dụn  t ẻ 

cá n ân n à  23/10/2024 và Giấ  đề n  ị kiêm  ợp đồn  tín dụn  kiêm  iấ  n ận 

nợ số: LD0000612894 n à  30/10/2024 của ôn  Trần Hoàn  P đã ký kết với 

Ngân hàng TMCP S (S1) - Chi nhánh B - PGD Mỏ  à  có  iá trị p áp lý ràn  

buộc qu ền và n  ĩa vụ đối với P. Do ông P k ôn  t ực  iện n  ĩa vụ trả nợ t eo 

qu  địn  là vi p  m Điều 466 của Bộ luật dân sự. Do vậ  N ân  àn   êu cầu ôn  

P t ực  iện n  ĩa vụ trả k oản nợ  ốc và tiền lãi là đ n  qu  địn  t i Điều 95 của 

Luật các tổ c ức tín dụn , các điều 466 và 615 của Bộ luật dân sự nên cần đ ợc 

c ấp n ận.  

[4] Về án phí dân sự sơ t ẩm: Do yêu cầu khởi kiện của N ân  àn  đ ợc 

chấp nhận nên ông Trần Hoàng P phải chịu án phí theo qu  định t i Điều 26 của 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  ban T   ng vụ Quốc 

hội qu  định về án phí và lệ phí tòa án. 

Vì các lẽ trên, 
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                                               QUYẾ  ĐỊNH: 

-  ăn cứ các điều 119, 298, 299, 317, 319, 320, 463, 466, 468 của Bộ luật 

dân sự; 

-  ăn cứ khoản 16 Điều 4, Điều 95 của Luật các Tổ chức tín dụng;  

- Áp dụn  Điều 26 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủ  ban T   ng vụ Quốc hội qu  định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.  

Tuyên xử: 

[1] Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP S đối với ông Trần 

Hoàng P.  

1.1. Buộc ôn  Trần Hoàn  P p ải có n  ĩa vụ trả c o Ngân hàng TMCP S 

tổn  số tiền tín  đến n à  31/3/2026 là 40.811.616đồn . Tron  đó bao  ồm: 

- K oản va  1: 12.681.785. 

+ Vốn  ốc: 9.096.934đồn ; 

+ Lãi quá   n: 3.584.851đồng. 

- K oản va  2: 28.129.831đồn . 

+ Vốn  ốc: 22.480.000đồn ; 

+ Lãi quá   n: 5.649.831đồn . 

1.2. Ông Trần Hoàng P phải tiếp tục trả lãi phát sinh kể từ ngày 01/4/2026 

đến khi trả dứt nợ theo mức lãi suất thỏa thuận với Ngân hàng TMCP S t i Đề 

nghị kiêm hợp đồng kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ cá nhân ngày 

23/10/2024 và Giấ  đề nghị kiêm hợp đồng tín dụng kiêm giấy nhận nợ số: 

LD0000612894 ngày 30/10/2024. 

[2] Về án phí dân sự sơ t ẩm: 

2.1 Ngân hàng TMCP S không phải chịu án phí; hoàn trả l i cho Ngân hàng 

TMCP S số tiền t m ứn  án p í đã nộp là 904.150đ (c ín trăm lẻ bốn ngàn một 

trăm năm m ơi đồng) theo biên lai thu t m ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0002393 

ngày 03/02/2026 của Thi hành án dân sự tỉn  Vĩn  Lon .  

2.2 Ông Trần Hoàng P phải có n  ĩa vụ chịu án phí dân sự sơ t ẩm có giá 

ng c  là 2.040.600đồng. 

 3  Về qu ền k án  cáo, k án  n  ị đối với bản án: Đ ơn  sự vắng mặt có 

qu ền làm đơn k án  cáo bản án nà  tron  t  i   n 15 n à  kể từ n à  n ận 

đ ợc bản án hoặc bản án đ ợc niêm yết; Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Vĩn  

Long có quyền kháng nghị bản án này trong th i h n m  i lăm n à  kể từ ngày 

nhận đ ợc bản án; Viện kiểm sát nhân dân tỉn  Vĩn  Lon  có qu ền kháng nghị 

bản án này trong th i h n 01 (một) tháng kể từ ngày Viện Kiểm sát nhân dân khu 

vực 6 - Vĩn  Long nhận đ ợc bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉn  Vĩn  Lon  

giải quyết l i vụ án t eo t ủ tục phúc thẩm. 
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 [4] Trường hợp bản  n được thi hành th    uy định tại  iều   của Lu t thi 

hành  n   n sự th  người được thi hành  n   n sự  người phải thi hành  n   n sự 

c   uyền th a thu n thi hành  n   uyền yêu cầu thi hành  n  tự nguy n thi hành 

 n h  c  ị cư ng chế thi hành  n th    uy định tại c c điều      và   Lu t Thi 

hành  n   n sự  thời hi u thi hành  n được thực hi n th    uy định tại  iều    

của Lu t Thi hành  n   n sự  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
-  ác đ ơn  sự; 
- VKSND khu vực 6 - Vĩn  Lon ;  
- Thi hành án dân sự tỉn  Vĩn  Lon ;  
- P òn  GĐ,KTr,TT TH  T ND tỉn  Vĩn  Lon ;  
- L u: Hồ sơ vụ án, Vp, Bp.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 
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